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V/v xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác nhận, 
quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

1. Về cơ sở pháp lý 
- Khoản 8 Điều 55 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 20/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (hiệu lực thi hành từ ngày 2/5/2018) của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (Nghị định 40) quy định:“Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức tín dụng tuân thủ các quy định về xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định này”. 
- Tại Quyết định số 1416/QĐ-NHNN ngày 09/7/2018, Thống đốc phê duyệt Chương trình xây dựng Thông tư hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và giao Vụ Thanh toán xây dựng Thông tư nêu trên.

 2. Cơ sở thực tiễn
- Hiện nay các NHTM đang triển khai thực hiện các nghiệp vụ ký quỹ đối với một số lĩnh vực như: Quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN hướng dẫn Nghị định số 126/2007/NĐ-CP); Ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động (Thông tư  số 40/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012; Nghị định số 55/2013/NĐ-CP; Nghị định số 73/2014/NĐ-CP); Quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế (Thông tư số 34/2014/TT-NHNN hướng dẫn Luật Du lịch số 44/2005/QH1; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 180/2013/NĐ-CP)... Qua theo dõi triển khai cho thấy, mỗi loại hình ký quỹ có đặc thù riêng và được hướng dẫn cụ thể theo đặc điểm của lĩnh vực kinh doanh đặc thù cho phù hợp với thực tế.
- Riêng đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, thời gian qua, một số trường hợp lợi dụng, lấy mô hình bán hàng đa cấp, biến tướng, làm bình phong kinh doanh đa cấp trá hình đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động này, đồng thời giao NHNN hướng dẫn quy định về xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, đảm bảo thực hiện thống nhất, phù hợp, thực tiễn hoạt động bán hàng đa cấp và đặc điểm các quy trình, thủ tục trong nghiệp vụ ngân hàng thương mại.

Do đó, việc xây dựng Thông tư hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ

Dự thảo Thông tư được xây dựng với quan điểm chủ đạo như sau:
- Phù hợp với các căn cứ pháp lý hiện hành về ký quỹ, đồng thời đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ hiện tại và trong thời gian tới.
- Xây dựng những nguyên tắc chung đối với quy định về quy trình, thủ tục nộp tiền, xác nhận tiền, quản lý tiền ký quỹ, đảm bảo vận dụng thống nhất với các văn bản Ngân hàng Nhà nước đã ban hành và phù  hợp với đặc điểm nghiệp vụ ngân hàng thương mại; Đáp ứng yêu cầu theo dõi, quản lý và sử dụng thông tin, số liệu về ký quỹ, quản lý tiền ký quỹ đảm bảo tính hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.

Các quy định về quy trình, thủ tục nộp tiền, xác nhận tiền, quản lý tiền ký quỹ đảm bảo chặt chẽ với thông tin kịp thời, cần thiết của các bên liên quan chính xác, đầy đủ, ngắn gọn đảm bảo thuận lợi trong quá trình kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ khi triển khai thực hiện. 

Ngoài ra, khi nghiên cứu xây dựng Dự thảo Thông tư được thiết kế đảm bảo phù hợp với đặc điểm các quy định tại Nghị định số 40 đối với loại hình kinh doanh theo phương thức đa cấp có mạng lưới số lượng đối tượng tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh; phạm vi ảnh hưởng lớn, rộng, với đa dạng các chủng loại mặt hàng kinh doanh. Dự thảo Thông tư quy định rõ cơ chế, cách thức phối hợp, trao đổi thông tin về doanh nghiệp với giữa ngân hàng nhận ký quỹ và Bộ Công Thương đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước như: Dự thảo Thông tư quy định doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin cung cấp, phải cung cấp cho ngân hàng văn bản chấp thuận của Bộ Công thương và có sự đối chiếu, xác nhận bằng văn bản giữa ngân hàng và Bộ Công thương về những thay đổi thông tin của doanh nghiệp...

III. NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 
1. Về nội dung của Thông tư
Để đảm bảo thống nhất với nội dung tại Nghị định 40, Dự thảo Thông tư tập trung hướng dẫn các nội dung:
- Thủ tục nộp tiền ký quỹ và xác nhận tiền ký quỹ của doanh nghiệp; 
- Quản lý tiền ký quỹ; 
- Lãi suất tiền gửi ký quỹ; 
- Thủ tục rút tiền ký quỹ; 
- Xử lý khoản tiền đã ký quỹ; 
- Trách nhiệm của ngân hàng nhận tiền ký quỹ, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và việc phối hợp với Bộ Công Thương trong quản lý, sử dụng tiền ký quỹ theo quy định tại Nghị định 40;

- Trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước khi Thông tư có hiệu lực thi hành.

2. Kết cấu Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 11 điều, cụ thể:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Căn cứ khoản 8 Điều 55 Nghị định số 40, Dự thảo Thông tư này hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
- Điều 2. Đối tượng áp dụng: Căn cứ vào Điều 1 Phạm vi điều chỉnh và Điều 2 Đối tượng áp dụng quy định tại Chương 1 và khoản 2 Điều 50 Chương VI Nghị định 40, Dự thảo Thông tư quy định phạm vi điều chỉnh là “hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp” và đối tượng áp dụng bao gồm: “(1) Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp (sau đây gọi là doanh nghiệp); (2) Các ngân hàng thương mại, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng). (3) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp”.

- Điều 3. Thủ tục nộp tiền ký quỹ và xác nhận tiền ký quỹ của doanh nghiệp: Căn cứ theo quy định tại Điều 50 (Tiền ký quỹ) Chương VI Nghị định 40 và để đảm bảo thống nhất với các quy định về trình tự thủ tục nộp tiền ký quỹ, xác nhận tiền ký quỹ tại các văn bản pháp lý hiện hành về ký quỹ do Ngân hàng Nhà nước đã ban hành, do vậy, (i) khoản 1 đến khoản 4 Điều 3 Dự thảo quy định chi tiết về quy trình, thủ tục ký quỹ và nội dung hợp đồng đảm bảo thống nhất với các quy định hiện hành về ký quỹ; (ii) khoản 5 Điều 3 Dự thảo hướng dẫn cụ thể trường hợp đối với việc thay đổi thông tin về doanh nghiệp trên văn bản xác nhận ký quỹ, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Công thương (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng).

- Điều 4. Quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp quy định nội dung về phong tỏa và quản lý tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đã quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 50 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, đảm bảo phù hợp với quy định việc phong tỏa và quản lý tài khoản ký quỹ được thực hiện theo quy định tại Điều 330 Bộ Luật Dân sự 2015 và Điều 34 Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/12/2012).

- Điều 5. Lãi suất tiền ký quỹ, để đảm bảo phù hợp với chính sách về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, Dự thảo Thông tư quy định ngân hàng ký quỹ trả lãi trên khoản tiền gửi ký quỹ của doanh nghiệp theo mức lãi suất do hai bên thỏa thuận phù hợp với quy định về lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

- Điều 6. Thủ tục rút tiền ký quỹ và Điều 7. Xử lý khoản tiền đã ký quỹ quy định quy trình, thủ tục ngân hàng nơi ký quỹ và doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện để rút hoặc trích tiền ký quỹ. 

Tại Điều 51, 52 và 53 Nghị định 40 đã quy định chi tiết về việc rút tiền ký quỹ và hồ sơ, trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ. Do vậy, tại khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 6 Dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể về Thủ tục rút tiền ký quỹ và Thủ tục trích tiền ký quỹ để thuận lợi trong quá trình thực hiện rút/ trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp và ngân hàng nơi ký quỹ. Quy định này đảm bảo thống nhất với các quy định về trình tự thủ tục nộp tiền ký quỹ, xác nhận tiền ký quỹ tại các văn bản pháp lý NHNN đã ban hành và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và ngân hàng triển trong quá trình khai thực hiện.
- Điều 8 và Điều 9 quy định về trách nhiệm của Ngân hàng nhận ký quỹ và trách nhiệm của đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước xác định trách nhiệm của một số đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước như: Vụ Thanh toán, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thuận lợi trong việc triển khai thực hiện.

- Điều 10 và Điều 11 quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.
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